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MÔN THI : ACC 382 (B) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 1002  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202580030 Huỳnh Thị Lan Anh ACC 382 B K27KKT

2 27202622388 Lê Thị Lan Anh ACC 382 B K27KDN

3 27202651805 Trần Ngọc Anh ACC 382 B K27KDN

4 27212543612 Đặng Huỳnh Kim Anh ACC 382 B K27KDN

5 27212601716 Trần Nguyễn Ngọc Ánh ACC 382 B K27KDN

6 27202602708 Huỳnh Ngọc Khánh Đoan ACC 382 B K27KDN

7 27212644988 Nguyễn Trần Thùy Dung ACC 382 B K27KDN

8 27202621490 Lê Thị Thùy Dương ACC 382 B K27KKT

9 27202438860 Phạm Thị Duyên ACC 382 B K27QNT

10 27202653577 Trịnh Thị Ngọc Duyên ACC 382 B K27KDN

11 27202240162 Nguyễn Thị Giang ACC 382 B K27QNT

12 27202628544 Võ Thị Hương Giang ACC 382 B K27KDN

13 27202238984 Lê Thị Khánh Hà ACC 382 B K27KKT

14 27202541898 Đào Nguyễn Khải Hà ACC 382 B K27KKT

15 27207121662 Lê Nguyễn Ngọc Hạnh ACC 382 B K27QNT

16 27202253167 Nguyễn Thị Khánh Hiền ACC 382 B K27KDN

17 27202642773 Trần Thị Thu Hiền ACC 382 B K27KDN

18 27212602137 Nguyễn Công Hoàng ACC 382 B K27KDN
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MÔN THI : ACC 382 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 1003  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202523024 Lương Thị Hương ACC 382 B K27KNN

2 25202504281 Võ Thị Thanh Hường ACC 382 B K25KKT

3 27212600975 Vương Thanh Huyền ACC 382 B K27KDN

4 27202602494 Hồ Nguyên Bảo Khanh ACC 382 B K27KDN

5 27204525188 Trần Thị Minh Khuê ACC 382 B K27KDN

6 27202629986 Lê Ngọc Lan ACC 382 B K27KDN

7 27202602780 Nguyễn Thị Ái Lương ACC 382 B K27KDN

8 27202501441 Bùi Thị Uyên Ly ACC 382 B K27KKT

9 27202641535 Võ Thị Ly ACC 382 B K27KDN

10 27202741859 Đào Khánh Ly ACC 382 B K27QNT

11 27204752812 Trương Thị Hạ Ly ACC 382 B K27QNT

12 27213123372 Võ Khánh Ly ACC 382 B K27QNT

13 27202643991 Nguyễn Thị Ánh Lý ACC 382 B K27KDN

14 26207126991 Hồ Thị Thúy Mỹ ACC 382 B K26QNT

15 27202539443 Phạm Ly Na ACC 382 B K27KKT

16 27202553295 Lê Thị Ngọc Ngà ACC 382 B K27KKT

17 27202700806 Lê Thị Kim Ngân ACC 382 B K27QNT

18 27202539438 Hồ Thị Bích Ngọc ACC 382 B K27KKT
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MÔN THI : ACC 382 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 1101/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202602779 Hoàng Thị Bích Ngọc ACC 382 B K27KDN

2 27202700535 Nguyễn Thị Bích Ngọc ACC 382 B K27QNT

3 27206538657 Nguyễn Bảo Ngọc ACC 382 B K27KNN

4 27202653255 Nguyễn Thị Kim Nguyên ACC 382 B K27KDN

5 26202638375 Phạm Thị Thanh Nhàn ACC 382 B K26KDN

6 27204541504 Hoàng Thị Thanh Nhàn ACC 382 B K27KDN

7 27202221857 Diệp Bình Nhi ACC 382 B K27KDN

8 27212633614 Nguyễn Trần Quỳnh Như ACC 382 B K27KKT

9 27202537961 Lê Thị Hồng Nhung ACC 382 B K27KDN

10 27202638972 Nguyễn Thị Hồng Nhung ACC 382 B K27KDN

11 27202702868 Đỗ Thị Thu Phương ACC 382 B K27QNT

12 27212643511 Trần Võ Lệ Quỳnh ACC 382 B K27KDN

13 27202543823 Phan Thị Thu Sương ACC 382 B K27KKT

14 27202631929 Trần Thị Mỹ Tâm ACC 382 B K27KDN

15 27202640794 Nguyễn Thị Hồng Thắm ACC 382 B K27KDN

16 27201402921 Trần Phương Thảo ACC 382 B K27KDN

17 27202240851 Nguyễn Thị Thảo ACC 382 B K27KDN

18 27202640352 Phạm Phương Thảo ACC 382 B K27KDN

19 27202742375 Phạm Thị Thu Thảo ACC 382 B K27QNT
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MÔN THI : ACC 382 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 27/03/2024   -   Phòng thi 1101/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212724112 Phạm Hoàng Phú Thịnh ACC 382 B K28QNT

2 26202528438 Huỳnh Thị Phương Thúy ACC 382 B K26KKT

3 27202601366 Hoàng Thị Thu Thúy ACC 382 B K27KDN

4 27212601425 Phạm Cao Như Thủy ACC 382 B K27KDN

5 27202639074 Nguyễn Thị Thùy Trâm ACC 382 B K27KDN

6 27204539735 Trương Thị Bảo Trâm ACC 382 B K27KNN

7 27202525829 Võ Thị Thùy Trang ACC 382 B K27KDN

8 27202638608 Nguyễn Thùy Trang ACC 382 B K27KDN

9 27202651848 Huỳnh Thị Minh Trang ACC 382 B K27KDN

10 27202753496 Trần Thị Thuỳ Trang ACC 382 B K27QNT

11 27205249823 Hoàng Khánh Trang ACC 382 B K27KDN

12 27212602690 Đỗ Quỳnh Trang ACC 382 B K27KDN

13 27202138461 Huỳnh Thị Kim Tuyền ACC 382 B K27KDN

14 28209403965 Trần Thị Thanh Tuyền ACC 382 B K28KDN

15 26202122607 Phan Võ Hoàng Uyên ACC 382 B K26KDN NỢ HP

16 27204326937 Bùi Thị Hồng Vân ACC 382 B K27KDN

17 26202532244 Lê Thị Yến ACC 382 B K26KDN

18 27202600095 Nguyễn Huỳnh Kim Yến ACC 382 B K27KDN

19 27203841767 Bạch Thị Cẩm Nhung ACC 382 A K27KKT Thi ghép
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